
Chủ đề 11

Bài 1: an - ën - ân 

1

an an an an an an

an

ën

ën

ën ën ën ën ën

ân

ân

ân ân ân ân ân

        ân cœn         ân cœn 

bïn hǌ bïn hǌ

  bàn bï

κ� l`n κ� l`n

gÿn bó gÿn bó

 sân εΠ  sân εΠ



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
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2

ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu, iu,     

  ưu, ai, oi, ôi, ơi ,ui, ưi, ay, ây,  

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt,

an, ăn, ân.

Bài 1: an - ën - ân 

  bác ân ghé nhà , bố và bác ân bàn bạc đưa cả nhà về quê ăn tết.  



Chủ đề 11
Bài 2: en - ên - in

3

en

en

en en en en en

ên ên ên ên ên ên 

ên 

 Łn 

 Łn 

 Łn  Łn  Łn  Łn  Łn 

cái Γ˝n cái Γ˝n

Ά΄n wg◦

cây ΖĞn cây ΖĞn

κân ΕĞn

Α˝n pin Α˝n pin 

  Ǉin νίi   Ǉin νίi



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
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ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu, iu,     

  ưu, ai, oi, ôi, ơi ,ui, ưi, ay, ây,  

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt,

an, ăn, ân, en, ên, in.

Bài 2: en - ên - in

   bà nội vừa đan áo len vừa theo dõi  tin tức trên ti vi . 
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Bài 3: on - ôn 
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Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ 

Ϊ 

 wŗ lá  wŗ lá

bàn ǇrŜ bàn ǇrŜ

 bŜ bΪ  bŜ bΪ

 Ū  Ū  Ū  Ū  Ū  Ū

 Ū

 κ[ jŪ  κ[ jŪ

 Ήı ðŪ  Ήı ðŪ

       ηào lų       ηào lų

ân ω≥ cá Ε− và bū εú cá cΪ 
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Bài 3: on - ôn 

Chính tø

6

 Bé viết  chính tả : ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu, iu, ưu, ai, oi, ôi, ơi,    
 
 

  ui, ưi, ay, ây, ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt. 

  an, ăn, ân, en, ên, in, on, ôn. 

  ở sở thú, bé thấy chú khỉ con nhào lộn, đu đưa trên cây. 
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Bài 4: ñn - un

7

Ω Ω Ω Ω Ω Ω

Ω

 xà ðΩ  xà ðΩ

 sΩ ca  sΩ ca

 ðΩ ca  ðΩ ca

 Ďn  Ďn  Ďn  Ďn  Ďn  Ďn

 Ďn

 áo κun  áo κun

Ε˝o jun

 η`t giäy νẀn

ba jua εo sΩ εú cún ηˆ 
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Bài 4: ơn - un

Chính tø

8

 Bé viết  chính tả : ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu, iu, ưu, ai, oi, ôi, ơi,    
 
 

  ui, ưi, ay, ây, ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt. 

  an, ăn, ân, en, ên, in, on, ôn, ơn, un. 

  chủ nhật, mẹ sơn nấu món bún mọc đãi cả nhà . 
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Bài 5 : Ôn tập

Chính tø

9

 Bé viết  chính tả : ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu, iu, ưu, ai, oi, ôi, ơi,    
 
 

  ui, ưi, ay, ây, ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât, et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt, 

  an, ăn, ân, en, ên, in, on, ôn, ơn, un. 

  cơn mưa vừa dứt, gà mẹ dắt bầy con ra sân. gà mẹ bới giun,  gà con   

lon ton theo mẹ ăn giun.
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